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PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài 

Sự cần thiết của vấn đề cần nghiên cứu. 


Sông Tô Lịch gắn với những vấn đề được dư luận xã hội và các cấp chính quyền quan tâm nhiều nhất. Được đề cập chủ yếu ở 2 khía cạnh:


+ Sự ô nhiễm gây ảnh hưởng đến môi trường sống.


+ Bảo tồn Di sản văn hóa.

Hiện trạng của vấn đề cần nghiên cứu. 


Năm 2007, công ty cổ phần nước và môi trường việt nam đã có một dự án nhằm cải tạo hai bên bờ sông Tô Lịch đoạn từ Cầu Giấy tới Ngã Tư Sở. Dự án này đã triển khai được phần lớn các hạng mục.

2. Mục tiêu nghiên cứu: 

· Trên cơ sở nghiên cứu và phân tích đưa ra được hình thức tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông với đầy đủ chức năng phù hợp với cảnh quan đô thị và đời sống người dân Hà Nội.

· Góp phần bảo tồn không gian của các công trình văn hóa, tôn giáo tín ngưỡng bên bờ sông.

3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu: 

· Đối tượng nghiên cứu:

Kiến trúc cảnh quan

· Khách thể nghiên cứu:

 Hai bên bờ sông Tô Lịch đoạn từ Cầu Giấy tới Ngã Tư Sở:

4. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu 

· Nhiệm vụ nghiên cứu của Luận văn tập trung về hai vấn đề chính sau:

· Hiện trạng môi trường của đoạn sông và ảnh hưởng của nó tới không gian kế cận cũng như tới các mặt khác của đời sống người dân đô thị.

· Tập trung nghiên cứu vào cảnh quan hai bên bờ sông về mặt tổ chức kiến trúc cảnh quan.

· Phạm vi nghiên cứu:


Giới hạn dọc: Đoạn sông từ Cầu Giấy tới Ngã Tư Sở, được giới hạn bởi 2 cầu: Cầu Giấy và cầu Mới

 
Giới hạn ngang: bao gồm không gian mặt nước, không gian tiếp giáp hai bên bờ sông và lòng sông.

5. Phương pháp nghiên cứu 

· Thu thập tài liệu nghiên cứu có liên quan

· Khảo sát, đo vẽ thực tế.

· Điều tra các số liệu về dân số, môi trường...

· Phân tích các thông tin thu thập được.

· Tổng hợp Đề xuất mô hình thiết kế

6. Đóng góp của luận văn 

· Đưa ra một nghiên cứu cụ thể về hiện trạng kiến trúc cảnh quan ở Hà Nội

· Đề xuất một số ứng dụng cho thiết kế kiến trúc cảnh quan.

· Đề xuất một mô hình chung cho kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông.

PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC KIẾN TRÚC CẢNH QUAN HAI BÊN BỜ SÔNG.

1.1. Một số khái niệm 

· Không gian trống:


Là không gian bên ngoài công trình, được giới hạn bởi mặt đứng của các công trình kiến trúc (kiến trúc lớn), mặt đất, bầu trời và các vật giới hạn không gian khác như cây xanh, địa hình, mặt nước…

· Kiến trúc cảnh quan: 


Kiến trúc cảnh quan là giải pháp thẩm mỹ kiến trúc tổng thể không gian trống, bao gồm:tác động thẩm mỹ của các không gian và mặt đứng các công trình kiến trúc, mặt đất và các yếu tố trong không gian trống như cây xanh, trang thiết bị kỹ thuật môi trường và kỹ thuật đô thị, kiến trúc nhỏ, kiến trúc tạm thời, màu sắc, ánh sáng, tác phẩm nghệ thuật tạo hình…

· Kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông:

Kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông là giải pháp làm đẹp không gian trống hai bên bờ sông.

· Tổ chức kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông:

Tổ chức kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông là tổ chức các yếu tố cấu thành kiến trúc cảnh quan để tạo nên một bố cục cảnh quan đẹp cho hai bên bờ sông. Các yếu tố tạo thành kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông là:

· Kiến trúc lớn

· Kiến trúc nhỏ

· Cây xanh. Mặt nước

· Địa hình, mặt đất

· Thiết bị kỹ thuật môi trường đô thị.

· Tác phẩm nghệ thuật tạo hình

· Màu sắc và ánh sáng.

· Không gian sinh họat cộng đồng.

· Không gian sinh họat cộng đồng:


Không gian sinh họat cộng đồng là không gian phục vụ chung cho nhu cầu của nhiều người.Trong không gian kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông, không gian sinh họat cộng đồng là nơi mọi người có thể vừa sử dụng để nghỉ ngơi,tham gia các họat động chung như thể dục thể thao, vui chơi các trò chơi tập thể…

1.2. Vài nét về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông ở nước ngoài.

a. Kiến trúc cảnh quan hai bờ sông CheonggyeCheon – Seoul –Hàn Quốc.

Cheonggyecheon là dòng sông cổ tại thủ đô hơn 600 năm tuổi của Hàn Quốc tính từ thời đại Choson (Joseon dynasty: 1392-1910): Seoul, thành phố của hơn 10 triệu dân với chỉ khoảng hơn 600 km2 diện tích. 

Tuy nhiên, dưới sức ép của sự gia tăng dân số và đời sống xã hội ngày càng phát triển, Cheonggyecheon cũng chịu chung số phận như nhiều con sông cổ khác: trở thành nơi chứa và lưu thông nguồn nước thải sinh hoạt, sản xuất của thành phố. Khi sự ô nhiễm trở nên quá trầm trọng, chính quyền thành phố lúc đó đã có quyết định "khai tử" dòng sông lịch sử này. Việc "đậy nắp" con sông được tiến hành từ năm 1958-1978. Kể từ đó, dòng sông bị xoá xổ khỏi bản đồ đất nước cũng như trong tâm trí của những cư dân thời đại mới.

Đến năm 2003, chính quyền Seoul đã quyết định tiến hành một dự án gây tốn kém và được đánh giá là "xa xỉ" và "ít hiệu quả nhất" trong lịch sử phát triển của thành phố, trong vòng 2 năm 3 tháng trong khu vực thi công dài 5,8 km: Khai sinh lại dòng sông Cheonggyecheon lịch sử. Công việc lội ngược dòng lịch sử bắt đầu.

Trải qua hơn 2 năm, có thể thấy được con sông đã hoàn toàn lột xác. Việc đẩy con sông sâu hơn mặt đường phía trên tạo cho nó 1 không gian riêng đủ cho các hoạt động diễn ra mà không bị ảnh hưởng từ con đường phía trên. Tạo ra một không gian đa năng là mục tiêu của các nhà thiết kế.

b. Kiến trúc cảnh quan hai bờ sông Singapore- Singapore.

Sông Singapore là một con sông nhỏ nhưng lại có tầm quan trọng lớn trong lịch sử của Singapore. Sông Singapore bắt nguồn từ khu vực miền Trung, chảy qua vùng trung tâm phía Nam của Singapore trước khi đổ ra biển.Sông Singapore dài 11 km, bắt nguồn từ cầu Kim Seng.

Trong quá khứ, Sông Singapore từng là trung tâm giao dịch mua bán, với những con tàu chất đầy hàng tấp nập trên sông, và những dãy nhà kho hai bên bờ luôn hoạt động hối hả. Dòng sông chứng kiến sự chuyển tiếp của Singapore từ làng chài nhỏ bao bọc bởi các đầm lầy và rừng rậm thành thành phố hiện đại bao quanh với các tòa nhà chọc trời. Vào những năm 1900, sông Singapore bắt đầu những ngày tấp nập nhất của nó. Tràn ngập những thuyền tre với các kích cỡ khác nhau, chạy thành từng nhóm khác với các kiểu khác nhau và các nhóm hình thái. Các con thuyền chạy dọc con sông mang hàng hóa tới các kho hàng và cửa hiệu.Tuy nhiên dòng sông bắt đầu bị hủy hoại, thậm chí nó từng bị biến thành cống lộ thiên ở Singapore. Dòng sông Singapore thực sự thay đổi vào thời của thủ tướng Lý Quang Diệu. Ông có tham vọng làm sạch dòng sông vốn được coi là ống cống lộ thiên của Singapore.

Sông singapore ngày nay được biết đến như một tuyến du lịch thú vị đáng được thưởng thức nhất. Rất nhiều khách du lịch khi tới Singapore muốn khám phá cuộc sống bên dòng sông này.

c. Nhận xét chung.

Về giá trị lịch sử:

· Nằm trong trung tâm của khu đô thị lớn.

· Gắn liền với lịch sử phát triển của thành phố

Về quy hoạch đô thị:

· Vai trò trong hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Tham gia vào mạng lưới thoát nước trong đô thị.

· Vai trò trong giao thông đô thị: Các dòng sông thường gắn liền với hệ thống giao thông đô thị, bao gồm giao thông đường thủy trên sông, giao thông đường bộ ở các tuyến phố dọc sông. 

· Vai trò trong cảnh quan đô thị: Mỗi dòng sông mang lại một cảnh quan đặc trưng cho đô thị mà nó đi qua.

Về kiến trúc cảnh quan:

· Kiến trúc lớn: Các công trình kiến trúc lớn dọc sông được giữ nguyên kiến trúc. Phần không gian kế cận của công trình hòa với không gian cảnh quan của hai bên bờ sông. Dường như không có ranh giới giữa công trình và dòng sông, mang lại một tổng thể đẹp và hài hòa.

· Kiến trúc nhỏ: Các kiến trúc nhỏ được thiết kế phù hợp với cảnh quan xung quanh nó. Việc sử dụng màu sắc và hình thức phong phú, hài hòa với cảnh quan tạo nên một tổng thể hoàn chỉnh.

· Cây xanh, mặt nước: Nhìn chung mặt nước được tách ra khỏi hệ thống hạ tầng kỹ thuật của đô thị. Sau khi tổ chức cảnh quan, mặt nước không còn là kênh thoát nước của đô thị mà trở thành mặt nước trang trí cho đô thị. Vì thế yếu tố mặt nước được thay đổi khá nhiều, tùy thuộc vào chủ đề cảnh quan khi tổ chức. Mặt nước có thể giữ nguyên hình dáng hoặc biến đổi thành dòng nước ngầm, mặt nước trang trí động hoặc tĩnh tùy theo không gian cảnh quan mà nó đi qua.Hệ thống cây xanh đô thị dọc các tuyến đường được giữ nguyên, tuy nhiên với không gian hai bên bờ sông thì diện tích dành cho cây xanh không nhiều. Chủ yếu sử dụng cây tán thấp, cây có hoa để trang trí.

· Địa hình, mặt đất: Do các đô thị chủ yếu hình thành trên các khu vực có địa hình bằng phẳng nên yếu tố địa hình trong việc tổ chức kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông chủ yếu là địa hình phẳng. Việc tổ chức mặt nền để phân chia không gian, phục vụ chức năng sử dụng được áp dụng đa dạng trong không gian cảnh quan này.Các vật liệu sử dụng cho mặt nền chủ yếu là vật liệu sản xuât dạng block, tạo mặt nền đồng nhất và có tính định hướng cao.

· Thiết bị kỹ thuật môi trường đô thị: Các thiết bị kỹ thuật môi trường đô thị luôn gắn liền với dòng sông.

· Tác phẩm nghệ thuật tạo hình: Việc sử dụng tác phẩm nghệ thuật tạo hình trong tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông là một ứng dụng phá cách. Đưa một hình thức nghệ thuật từ không gian được giới hạn ra một không gian trải dài hầu như không được giới hạn. Tuy nhiên qua hai dòng sông được đưa ra nghiên cứu, nghệ thuật này đã được sử dụng đạt hiệu quả cao. Việc tổ chức tác phẩm nghệ thuật tạo hình một cách độc lập (bờ sông Singapore) hay tổ chức theo một cụm – một tổ hợp kiến trúc nhỏ (sông CheonggyeCheon) đều mang lại những cảnh quan đẹp và mang ý nghĩa nghệ thuật cao.

· Màu sắc và ánh sáng: Tổ chức ánh sáng cho cảnh quan dòng sông là cách khai thác vẻ đẹp của dòng sông về đêm. Ánh sáng được phản chiếu qua mặt nước, tạo nên những sắc màu lung linh, mạng lại vẻ đẹp mà không phải cảnh quan nào cũng dễ có.Yếu tố này được sử dụng một cách linh hoạt trong kiến trúc cảnh quan của các dòng sông trên, đặc biệt việc tổ chức ánh sáng trên cầu ngang qua sông tạo nên những điểm nhấn đặc biệt cho kiến trúc cảnh quan đô thị

· Không gian sinh họat cộng đồng: Do đặc điểm đời sống tinh thần của người dân, ở các dòng sông được đưa ra làm ví dụ tiêu biểu không thấy xuất hiện không gian này.

1.3. Tình hình tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông ở một vài thành phố miền Trung

2.7. Kiến trúc cảnh quan hai bờ sông Hương- Thành phố Huế.

Sông Hương hay Hương Giang  là con sông chảy qua thành phố Huế ở tỉnh Thừa Thiên Huế- miền Trung Việt Nam.


Sông Hương đoạn qua trung tâm thành phố Huế được giới hạn bởi hai đường: Phía Bắc là trục đường Lê Duẩn-Trần Hưng Đạo. Phía Nam là trục đường Lê Lợi.


Đường Lê Lợi được gọi là con đường áo lụa bởi mãi mãi nó thuộc về thế giới học trò. Cảnh quan phía Bắc sông Hương đoạn đường Trần Hưng Đạo mang trong mình chút gì của thập niên 70 còn sót lại và pha lẫn chút tân thời du nhập từ khắp nơi tích góp lại.

2.8. Kiến trúc cảnh quan hai bờ sông Hàn –thành phố Đà Nẵng.


Sông Hàn, tức Hàn Giang, là tên gọi một đoạn sông chảy trong nội thành thành phố Đã Nẵng,  từ ngã ba sông giữa quận Cẩm Lệ, quận Hải Châu và quận Ngũ Hành Sơn tới vịnh Đà Nẵng, tại chỗ giáp ranh giữa quận Hải Châu và quận Sơn Trà. Sông có dòng chảy từ Nam lên Bắc. Bờ tây sông Hàn, đường Bạch Đằng Tây.


Năm 2003, thành phố Đà Nẵng triển khai dự án quy hoạch chỉnh trang hay bên bờ sông Hàn đoạn qua thành phố Đà Nẵng.Trong dự án này, sông Hàn luôn được coi là vệt chủ đạo chi phối toàn bộ không gian kiến trúc đô thị Đà Nẵng. Việc mở rộng đường Bạch Đằng từ 9 mét ra gần 15 mét và một công viên - bờ sông rộng 11 mét, dài gần 2,5 km rất dễ gây lo lắng cho nhiều người, đã được xử lý khá thành công. Cảnh quan sông Hàn không bị xâm hại mà được tôn lên với 5 điểm nhấn rộng ra làm chỗ dừng chân ngắm cảnh của khách tham quan và người dân đi hóng gió vào mùa hè. 

· Nhận xét chung

Nhận xét chung về không gian kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông tại Việt Nam:

Về giá trị lịch sử:


Mỗi vùng đất của Việt Nam được nhắc tới thường gắn liền với tên địa danh, tên một dòng sông đặc trưng, một ngọn núi tiêu biểu như: sông Tô núi Nùng cho Hà Nội, sông Hương núi Ngự cho Huế, sông Lam núi Hồng cho Nghệ An...Điều đó cho thấy những dòng sông mang giá trị lịch sử to lớn đối với vùng đất nó đi qua.

Về quy hoạch đô thị:

· Vai trò trong hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Việt Nam là nước trong vùng khí hậu nhiệt đới, vào mùa mưa lượng nước rất nhiều gây nên lũ. Các dòng sông là một nhân tố chính để phân lũ vào mùa mưa và điều tiết nước vào mùa khô.

· Vai trò trong giao thông đô thị: 
Đặc điểm của địa hình Việt Nam là có bờ biển rất dài và chiều ngang hẹp, hình thành nên đặc thù chung cho các dòng sông thường có cửa sông rộng,điều đó thích hợp cho việc sử dụng giao thông đường thủy.Nhất là các dòng sông ở khu vực miền trung, luôn giữ vai trò chủ chốt của giao thông đường thủy trong đô thị. Ngoài ra còn hệ thống giao thông đường bộ phát triển dọc hai bên bờ sông cũng thường là các tuyến phố chính trong đô thị.

· Vai trò trong cảnh quan đô thị: Với chiều dài 3.260km bờ biển và nhiều sông hồ, cảnh quan các dòng sông của Việt Nam là một trong những yếu tố hình thành nên bản sắc đô thị. Mỗi dòng sông đều mang sắc thái của đô thị nó đi qua, thể hiện tính chất của đô thị đó trên các mặt: truyền thống văn hóa lịch sử, tình hình kinh tế chính trị...Ta có thể nhận rõ qua hai ví dụ trên: sông Hương gắn với lịch sử của kinh thành Huế, với đời sống bình lặng của người dân Huế trong khi sông Hàn được tổ chức cảnh quan gắn với một đô thị trẻ, với cuộc sống tương đối ồn ào náo nhiệt.

Về kiến trúc cảnh quan:

· Kiến trúc lớn: Các dòng sông ở miền trung Việt Nam có đặc điểm lòng sông rất rộng.Hai bên bờ sông các công trình kiến trúc thường có góc quan sát lớn từ bên này sông, ẩn trong một không gian nhiều cây xanh.Với đặc điểm đó, hình thức kiến trúc các công trình này dễ dàng hòa nhập với không gian cảnh quan do nó luôn được bao bọc bởi phần cây xanh xung quanh.Điều này dễ dàng nhận thấy với các công trình dọc bờ sông Hương. Với bờ sông Hàn, hai bờ sông tiếp giáp mặt nước không có công trình,do ý định thiết kế quy hoạch cho toàn thành phố không để nhà ở tiếp giáp với sông. Tuy nhiên, những công trình cao tầng thuộc các tuyến đường cạnh sông cũng được tổ chức khá hợp lý để tạo góc nhìn đẹp từ hướng quan sát khác của bờ sông.

· Kiến trúc nhỏ: Do một đặc trưng chung là không gian lớn, rộng nên việc tổ chức cảnh quan theo cụm là cách tổ chức phổ biến. Các kiến trúc nhỏ được tổ chức dọc các bờ sông ở miền trung chủ yếu là các giàn cây nhỏ, ghế nghỉ, tiểu cảnh nhỏ, vườn tượng. Tùy theo hiện trạng cảnh quan mà có cách tổ chức các kiến trúc nhỏ này khác nhau. Tuy nhiên một điều dễ nhận thấy là các kiến trúc nhỏ này đang bị manh mún, chủ đề nhiều nhưng không theo mạch, không thể hiện được tinh thần chung của kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông. 

· Cây xanh- mặt nước: Mặt nước rộng, cây xanh tươi quanh năm là đặc điểm của tự nhiên nước ta.Yếu tố này có vai trò quan trọng trong cảnh quan hai bên bờ sông, chỉ cần bảo tồn nó, không cần can thiệp nhiều, cũng dễ dàng tạo được cảnh quan đẹp cho dòng sông. Tuy nhiên cũng phụ thuộc nhiều yếu tố, định hướng quy hoạch đô thị cũng là một yếu tố gây ảnh hưởng lớn. Điều này ta nhận thấy rõ ràng ở sự khác biệt giữa  bờ sông Hàn – một thành phố mới – ít cây xanh, sử dụng nhiều vật liệu và bờ sông Hương – một kinh thành cũ – sử dụng cây xanh và các yếu tố tự nhiên là chủ yếu.

· Địa hình, mặt đất: Những đô thị lớn của nước ta chủ yếu nằm ở khu vực đồng bằng. Các đô thị ở miền Trung thường gần biển và có địa hình bằng phẳng, hơi trũng. Vì thế trong việc tổ chức kiến trúc cảnh quan, yếu tố địa hình – mặt đất được xử lý chủ yếu trên việc sử dụng mặt nền tùy theo không gian chức năng. Mặt nền phổ biến là mặt cỏ cho phần trồng cây xanh, gạch bê tông cho phần sân và đường dạo.

· Thiết bị kỹ thuật môi trường đô thị: Điểm yếu của đô thị Việt Nam là việc tổ chức các thiết bị kỹ thuật môi trường đô thị. Điều này dễ dàng nhận thấy ở bất cứ góc độ nào của đô thị Việt Nam. Tương tự thế, trong không gian kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông, các thiết bị kỹ thuật đô thị tồn tại nhiều kiến trúc xấu làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung. Một số thiết bị kỹ thuật đô thị đã được tổ chức theo hình thức mới và hiện đại, tuy nhiên vẫn còn manh mún, chưa có sự thống nhất.

· Tác phẩm nghệ thuật tạo hình: Những năm gần đây trong kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông xuất hiện những vườn tượng, vườn điêu khắc. Đây là một sân chơi nghệ thuật được kết hợp với không gian cảnh quan, tham gia tạo sự phong phú và mỹ thuật cho không gian cảnh quan. Việc tổ chức vườn tượng được thực hiện ở sông Hàn và sông Hương, tuy nhiên hiệu quả nó mang lại thì với mỗi dòng sông là khác nhau. Vườn tượng ở sông Hàn được chăm chút gìn giữ và là nơi người dân tới tham quan hàng ngày, khác với vườn tượng ở sông Hương: bị lãng quên và hỏng dần theo thời gian. 

· Màu sắc và ánh sáng: Việc tổ chức màu sắc và ánh sáng trong cảnh quan hai bên bờ sông phụ thuộc vào nhiều yếu tố kinh tế xã hội. Bởi thế nên với điều kiện kinh tế ở Việt Nam, việc đầu tư cho hình thước này không nhiều. Đối với sông Hàn – dòng sông trong một thành phố trẻ, giải pháp này được áp dụng nhưng chưa đạt hiệu quả cao. Việc sử dụng ánh sáng trong cảnh quan, tạo một diện mạo khác cho dòng sông được áp dụng nhưng chỉ được sử dụng trong một số dịp đặc biệt, không được sử dụng cho hàng ngày. Đối với sông Hương tình trạng cũng tương tự, tuy nhiên giải pháp này còn nghèo nàn hơn rất nhiều.

· Không gian sinh họat cộng đồng: là một không gian khá đặc trưng phục vụ cho đời sống tinh thần của người Việt Nam. Trong quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan ở miền Trung, các không gian này đã được đề cập đến, tuy nhiên lại chỉ dừng ở việc tạo cho nó một khoảng không rộng, chưa có sự định hình không gian chức năng sử dụng.

1.4. Tình hình tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông ở Hà Nội 

a. Sông Hồng.


Sông Hồng đoạn qua Hà Nội có lòng sông rất rộng. Hai bên bờ sông thuộc địa giới hành chính của nội thành và ngoại thành Hà Nội. Bên phía Gia lâm,dải đất ven sông do phù sa bồi đắp rất rộng và được sử dụng như đất nông nghiệp. Bên phía nội thành Hà Nội, là bên đất lở, có đoạn là đất trống, có đoạn là bãi cát, có đoạn là nhà tạm của người dân sinh sống ven sông. Cảnh quan hai bên bờ sông trước năm 2000 chưa hề được chú ý tới.
Năm 2000 thành phố Hà Nội lập dự án cải tạo cảnh quan sông Hồng đoạn qua thành phố Hà Nội. Nội dung chủ yếu của dự án cải tạo này là kè sông phía 5 quận nội thành.


Năm 2007, trong chương trình hợp tác giữa Hà Nội và Seoul, dự án:”Thành phố hai bên bờ sông” được thiết lập. Dự án có những gợi ý mang lại một diện mạo mới hoàn toàn cho hai bờ sông Hồng. Ý tưởng chính: Trên toàn tuyến 40 km dọc hai bên sông Hồng đoạn qua Hà Nội, sẽ hình thành những công viên, khu sinh thái, khu đô thị mới rất lớn... nơi cư trú của gần 10% dân số Hà Nội

b.Sông Tô Lịch


Sông Tô Lịch chảy trong địa phận Hà Nội. Dòng chính sông Tô Lịch khi chảy qua các quận huyện: Thanh Xuân, Hoàng Mai và Thanh Trì còn được gọi là Kim Giang.Tô Lịch vốn là một phân lưu của sông Hồng, đưa nước từ sông Hồng sang sông Nhuệ.


Trước đây, sông Tô Lịch là dòng sông đẹp của kinh thành Thăng Long. Qua thời gian biến đổi theo lịch sử, sông Tô Lịch trở thành cái cống lộ thiên của thành phố. Qua những nỗ lực cứu vãn lại một dòng sông lịch sử, dòng nước được xử lý bớt ô nhiễm, kè sông được làm, ranh giới sông định rõ....Ngày hôm nay sông Tô Lịch đã được thay đổi một phần diện mạo.

c.Sông Sét.


Sông Sét cổ là một phân lưu của sông Kim Ngưu. Nó tách khỏi Kim Ngưu ở Phương Liệt. Tại chỗ sông Sét tách ra, Kim Ngưu đổi hướng chảy lên phía Bắc tới khu vực hồ Bảy Mẫu và đầm Kim Liên, còn sông Sét chảy về phía Nam. Sông Sét dài hơn 3,6 km, bắt nguồn từ hồ Bảy Mẫu trong công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), chảy theo hướng Bắc-Nam và đổ vào hồ Yên Sở (quận Hoàng Mai). Khi đi qua Giáp Bát, nó nhận nước từ một phân lưu của sông Lừ từ Phương Liên chảy sang. Sông Sét suốt nhiều năm bị bùn bồi lắng và bị các công trình xây dựng lấn bờ, nên bề rộng và độ sâu của sông đã giảm đáng kể. Nhiều nơi, sông chỉ rộng chừng 5 m. Độ sâu trung bình của sông chỉ hơn 1 m.

d.Sông Kim Ngưu.


Sông Kim Ngưu cổ là một phân lưu của sông Tô Lịch. Sông Kim Ngưu xưa là một tuyến giao thông đường thủy, nay chỉ có chức năng là một sông thoát nước cho nội thành Hà Nội. Đoạn từ chỗ phân lưu với Tô Lịch đến Đông Mác đã bị lấp hoặc bị lấn bờ nhiều làm bề rộng của sông thu hẹp lại đáng kể, và được cống hóa (kè bờ và làm nắp bê tông) gần hết vào cuối thập niên 1980, chỉ còn lộ thiên đôi chỗ ở Cát Linh. Đoạn từ Đông Mác tới Yên Sở còn rộng, được kè bờ, làm hàng rào từ cuối thập niên 1990, để chống lấn chiếm, và trồng nhiều liễu hai bên bờ. Hai bên bờ sông ở đoạn này còn được làm đường giao thông, đó là các đường Đông Kim Ngưu, Tây Kim Ngưu, Nguyễn Tam Trinh, v.v... 

e. Sông Lừ.

Sông Lừ cổ là một phân lưu của sông Kim Ngưu. Sông Lừ ngày nay dài khoảng 10 km, lòng sông rộng từ 10 đến 20 m, chảy qua địa bàn các phường Nam Đồng, Trung Tự, Kim Liên, Khương Thượng, Phương Mai, Phương Liên (quận Đống Đa). Đến Phương Liên, sông Lừ chia làm hai, một rẽ sang phía Đông tới Giáp Bát và hội lưu với sông Sét, một chảy tiếp về phía Nam qua Định Công và hội lưu với sông Tô Lịch tại phía Bắc khu đô thị Linh Đàm gần cầu Dâu, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai. Nhánh hội lưu với Tô Lịch càng gần đến chỗ hội lưu thì dòng chảy càng thu hẹp lại.


Cuối tháng 9-2006, UBND thành phố đã có Quyết định số 4315 phê duyệt dự án đầu tư cải tạo công trình thoát nước tại sông Lừ. Theo đó, hai bên bờ sông sẽ được xây bó vỉa, với mặt cắt từ 5,5-7,5m; trồng cây bóng mát và làm lối đi dạo. 

· Nhận xét chung

Nhận xét chung về không gian kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông tại Hà Nội:

Về giá trị lịch sử:


Các dự án kè sông để cải tạo dòng nước, khôi phục cảnh quan cho các dòng sông đã được triển khai từng bước. Đến nay các dòng sông trong nội thành Hà Nội đã được cải tạo đáng kể, giá trị lịch sử được gìn giữ, tuy chưa phải là hoàn toàn nhưng cũng đủ để người dân đô thị không còn phải nuối tiếc về một  thời vàng son trong lịch sử đô thị Hà Nội.

Về quy hoạch đô thị:

· Vai trò trong hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Vai trò nổi bật của các dòng sông trong đô thị Hà Nội là tham gia vào mạng lưới thoát nước trong thành phố.

· Vai trò trong giao thông đô thị: Cùng với việc phát triển các ngành nghề kinh tế và hệ thống giao thông đô thị, thành phố Hà Nội bỏ hẳn tuyến giao thông đường thủy trong nội đô. Vì thế trong số 5 con sông của Hà Nội chỉ có sông Hồng còn duy trì giao thông đường thủy.

· Trong cảnh quan đô thị: Trong hai giá trị vật chất căn bản - nhân tạo (kiến trúc, giao thông) và thiên nhiên (mặt nước, cây xanh...) của đô thị Hà Nội, thì giá trị nhân tạo không thật lớn. Do điều kiện kinh tế, xã hội...do những yếu tố khác trong cuộc sống tác động vào, đã có những biến đổi tiêu cực trên cảnh quan thiên nhiên của Hà Nội suốt 1 thời gian dài. Trong những năm gần đây, thành phố đã đồng loạt triển khai cải tạo về môi trường và cảnh quan cho các dòng sông trong thành phố. Tuy nhiên, hiệu quả đem lại chưa thực sự như mong muốn. 

Về kiến trúc cảnh quan:

· Kiến trúc lớn: Công trình kiến trúc dọc các bờ sông trong nội thành Hà Nội chủ yếu là nhà ở dạng phố và nhà vườn.Bên cạnh đó cũng thấy sự xuất hiện đáng kể của các công trình tôn giáo. Ngoài sự tác động từ hiện trạng cảnh quan hai bên bờ sông,hình thức kiến trúc của các công trình kiến trúc lớn bị ảnh hưởng từ định hướng thiết kế đô thị và các điều kiện kinh tế, xã hội.

· Kiến trúc nhỏ:Trong số các dòng sông ở Hà Nội chỉ có sông Tô Lịch đã được cải tạo không gian cảnh quan hai bên bờ sông. Có sử dụng kiến trúc nhỏ trong không gian cảnh quan đó. Ngoài ra các dòng sông khác không có không gian cho cảnh quan hai bên bờ sông, không có sự xuất hiện các kiến trúc nhỏ.

· Cây xanh - mặt nước:Mặt nước xanh đen và ô nhiễm là đặc điểm chung của các dòng sông trong thời điểm hiện tại. Cây xanh hai bên bờ sông chủ yếu là cây xanh đường phố.

· Địa hình, mặt đất: Hà Nội là khu vực có địa hình bằng phẳng.trong hiện trạng kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông, yếu tố địa hình – mặt đất được xử lý chủ yếu trên việc sử dụng mặt nền tùy theo không gian chức năng. Mặt nền phổ biến là mặt cỏ cho phần trồng cây xanh, gạch bê tông cho phần sân và đường dạo.

· Thiết bị kỹ thuật môi trường đô thị: Trong không gian kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông, các thiết bị kỹ thuật đô thị tồn tại nhiều kiến trúc xấu làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung. Một số thiết bị kỹ thuật đô thị đã được tổ chức theo hình thức mới và hiện đại, tuy nhiên vẫn còn manh mún, chưa có sự thống nhất.

· Tác phẩm nghệ thuật tạo hình: Không có trong không gian cảnh quan hai bên bờ sông của các dòng sông trong nội thành Hà Nội.

· Màu sắc và ánh sáng:Việc tổ chức màu sắc và ánh sáng trong cảnh quan hai bên bờ sông phụ thuộc vào nhiều yếu tố kinh tế xã hội. Bởi thế nên với điều kiện kinh tế ở Việt Nam, việc đầu tư cho hình thước này không nhiều. Phương thức sử dụng ánh sáng và màu sắc tạo cảnh quan cho hai bên bờ sông chưa được thực sự chú ý ở các dòng sông trong nội thành Hà Nội. Có chăng cũng chỉ dừng lại ở việc chiếu sáng đường phố 2 bên bờ sông và chiếu sáng biển quảng cáo.

· Không gian sinh họat cộng đồng:là một không gian khá đặc trưng phục vụ cho đời sống tinh thần của người Việt Nam. Tuy nhiên, trong quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông của các sông ở Hà Nội, hiện tại không thấy các không gian này.

1.5. Hiện trạng hai bên bờ sông Tô Lịch đoạn từ Cầu Giấy tới Ngã Tư Sở 

· Giới thiệu chung.

1.. Giới thiệu chung về sông Tô Lịch.

Sông Tô Lịch chảy trong địa phận Hà Nội. Dòng chính sông Tô Lịch khi chảy qua các quận huyện: Thanh Xuân, Hoàng Mai và Thanh Trì còn được gọi là Kim Giang. Sông Tô Lịch trước kia là dòng giao thông quan trọng nối Thăng Long với các khu vực phía nam, đồng thời là một phân lưu của sông Hồng, đưa nước từ sông Hồng sang sông Nhuệ, "một con sông đĩnh đạc đàng hoàng". 

Sông Tô lịch bị thu nhỏ lại kể từ năm 1889. Thời kỳ đó thực dân Pháp lấp đoạn đầu nguồn của sông chảy quanh các phố cổ hiện nay: phố Nguyễn Siêu, Ngõ Gạch, Hàng Cá, Hàng Lược vòng theo phố Quán Thánh lên Thuỵ Khuê. Sông Tô Lịch ngày nay bắt nguồn từ Hồ Tây chảy qua chợ Bưởi, cầu Mới, cầu Dậu, cầu Sơn, qua đập Thanh Liệt, và sau đó đổ vào sông Nhuệ, chiều dài tổng cộng của sông Tô Lịch là 14,4 km. 

Giới thiệu về đoạn sông nghiên cứu.


Đoạn sông nghiên cứu từ Cầu Giấy tới Ngã Tư Sở dài khoảng 4km với hình thức không gian hai bên bờ sông khá phức tạp. Vì thế trong hướng nghiên cứu của luận văn, để thuận tiện cho việc khảo sát hiện trạng và phân tích các vấn đề liên quan, xin được chia đoạn sông thành 7 đoạn nhỏ theo tính chất chung của từng đoạn sông:

· Đoạn từ Cầu Giấy tới cầu Yên Hòa:

· Đoạn từ cầu Yên Hòa tới cầu Cót:

· Đoạn từ Cầu Cót tới cầu 361:

· Đoạn từ cầu 361 tới cầu Trung Hòa :

· Đoạn từ cầu Trung Hòa tới cầu Hòa Mục:

· Đoạn từ cầu Hòa Mục tới cầu Cống Mọc:

· Đoạn từ cầu Cống Mọc tới cầu Mới:

· Về kiến trúc:

 
Sông Tô Lịch gắn với sự hình thành của Hà Nội từ hơn 1.500 năm trước. Dòng sông này đã tận tuỵ với người Hà Nội từ buổi lập xóm làng đầu tiên và cũng là con sông lưu giữ dấu tích của Lý Nam Đế, người anh hùng chống xâm lược đã dựng lên một Nhà nước dộc lập đầu tiên trên đất Hà Nội cổ, trước khi Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư ra gần 500 năm. Nhà nước ấy gọi là Nhà nước Vạn Xuân, tuy tồn tại lại không được bao lâu trong lịch sử nhưng nó đã một thời lừng lẫy. Người lập ra nó đã dám xứng đế, đặt nhà nước của mình ngang hàng với các triều đại Hán, Đường của Trung Quốc. 

Các loại công trình có hai bên bờ sông:

· Nhà ở: nhà lô phố, nhà liên kế dọc các tuyến đường Láng và Nguyễn Khang, Nguyễn Ngọc Vũ, Giáp Nhất. Hầu hết là nhà ở có mặt tiền rộng từ 4 đến 6m, tầng cao từ 2 đến 5 tầng. Hiện tại thành phố chưa có quy định cụ thể về quy hoạch đô thị (chiều cao tầng, màu sắc, loại hình kiến trúc mặt đứng…) cho loại hình nhà phố xây dựng tại các tuyến phố này. Vì thế nhà ở vẫn tồn tại dạng tự phát, thiết kế không thống nhất về kiểu dáng, màu sắc và chiều cao.

· Cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại: Do định hướng quy hoạch cho khu vực đoạn sông đi qua chưa có, vì thế các cao ốc văn phòng và trung tâm thương mại phát triển tự phát và manh mún, lôn xộn.Hiện tại đang có 2 trung tâm thương mại lớn: kiến trúc cải tạo và là nhà thấp tầng. Ba cao ốc văn phòng đang được xây dựng.

·  Chợ: Gắn liền với tuyến phố huyết mạch của khu vực, tiện đường liên thông với các khu vực khác trong thành phố, hầu hết các chợ lớn của các phường, quận nằm dọc đoạn sông này, có hướng tiếp cận từ các đường phố ven sông:

· Chợ Cầu Giấy: nằm ở giao lộ giữa đường Nguyễn Khang và đường Cầu Giấy, chiếm 1 góc của nút giao thông Cầu Giấy về phía tây sông Tô Lịch. Diện tích khoảng 5.000m2, chiếm 100m chiều dài trên mặt đường Nguyễn Khang. Chợ Cầu Giấy hiện tại đã xuống cấp, các không gian chức năng của chợ lộn xộn, người sử dụng lấn chiếm không gian sử dụng ra đường Nguyễn Khang. Phía bên bờ sông được sử dụng làm bãi đỗ xe cho người vào chợ. Nhìn tổng thể chợ Cầu Giấy lụp xụp và xuống cấp trầm trọng.

· Chợ hoa quả Láng: ở số 880 đường Láng, nằm gần nút giao thông cầu 361. Chợ hoa quả diện tích khoảng 1500m2, không có kiot kiên cố, chỉ là khoảng sân nền đất rộng và các dãy kiot bằng vật liệu tạm quây xung quanh. Hướng tiếp cận từ đường Láng vào rộng 30m.

· Chợ Láng Hạ A,Chợ Láng Hạ B: Hai chợ này nằm cạnh nhau, tạo thành một dãy liên tiếp trên trục đường Láng đoạn từ cầu Hòa Mục tới cầu Trung Hòa.Chợ Láng Hạ A- B có tổng diện tích khoảng 5000m2,hướng tiếp cận từ phía đường Láng khoảng 400m. Hình thức kiến trúc của hai chợ này là dãy kiot 1 tầng kiên cố. Tuy nhiên phía mặt đường Láng chưa được thiết kế chỉn chu, quản lý kinh doanh chưa chặt nên phía mặt đường Láng hình thức kiến trúc bị lộn xộn và không thể hiện rõ chức năng.

· Chợ cầu Mới: nằm ở giao lộ giữa đường Láng Mới và đường Nguyễn Trãi, chiếm 1 góc của nút giao thông Cầu Mới về phía đông nam sông Tô Lịch. Diện tích khoảng 10.000m2, chiều dài chiếm đất trên mặt đường Láng Mới là 140m. Sau khi hoàn thành nút giao thông cầu vượt Ngã Tư Sở, chợ Cầu Mới đã được khoanh vùng ranh giới, phần vỉa hè tiếp giáp với các tuyến phố đã được định rõ. Tuy nhiên chợ cầu Mới có một phiên họp đêm, diễn ra từ 3h sáng đến 7h sáng, chợ kinh doanh các mặt hàng thực phẩm. Vì đặc trưng đó, phần đầu đường Láng mới, phần vỉa hè của nút giao thông cầu Mới được sử dụng phục vụ cho chợ đêm. Họat động này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng sông Tô Lịch và kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông.

· Công trình tôn giáo: Trên đoạn sông nghiên cứu, dọc các tuyến đường phía mặt sông có nhiều đền, đình – chùa, là các công trình tôn giáo tín ngưỡng hiện tại vẫn đang được người dân trong khu đến lễ viếng những dịp lễ tết. Là nơi tổ chức hội làng những dịp xuân về, gìn giữ đời sống văn hóa tinh thần của người dân Hà Nội. Các công trình tôn giáo hiện có trên các tuyến phố dọc đoạn sông nghiên cứu:

· Đền làng Cót: Nằm trong khuôn viên rộng khoảng 100m2, không có vườn, chỉ có sân và đền thờ. Ngôi đền này mới được trùng tu tôn tạo năm 2007

· Chùa Giáp Nhất: Nằm trong khuôn viên rộng khoảng 300m2, hai phía tiếp giáp với nhà dân,có hướng tiếp cận chính từ đường Giáp Nhất, một phía tiếp giáp với mặt sông Tô Lịch. Trong bố cục của Chùa, mặt sông Tô Lịch được sử dụng như mặt nước trong bố cục chung.Chùa Giáp Nhất được trùng tu tôn tạo các dãy nhà chính năm 2007

· Đình Giáp Nhất: Đình Giáp Nhất là nơi thờ ông Phùng Luông, người có công cùng Bố Cái Phùng Hưng đánh đổ quân đô hộ nhà Đường thế kỷ VIII. Do trong quá trình Hà Nội phát triển trên nhiều mặt, chủ yếu tập trung vào kinh tế và đời sống vật chất, những dạng công trình này không được chú ý nhiều. Vì thế, đình Giáp Nhất hiện tại đang bị xuống cấp, khuôn viên bị lấn chiếm, cảnh quan nghèo nàn và ảnh hưởng xấu tới cảnh quan chung trong khu vực.

· Chùa Kính Thượng: nằm trong khuôn viên rộng 1000m2, được bố cục mặt bằng theo bố cục chữ Đinh. Hướng tiếp cận từ đường Nguyễn Ngọc Vũ rộng 15m,  Chùa mới được trùng tu tôn tạo năm 2007.

· Đình Dục Anh: Nằm trong khuôn viên rộng khoảng 400m2, khu đình thờ nằm tiếp giáp đường Nguyễn Khang, phía sau là phần sân đình và vườn cây ăn quả. Hướng tiếp cận chính từ phía đường Nguyễn Khang, rộng 20m.Đình Dục Anh được trùng tu tôn tạo khu nhà chính năm 2005

· Miếu Hòa Mục: không có khuôn viên. Chỉ bao gồm 1 miếu nhỏ rộng 15m2 và phần sân sộng 10m2, nằm sát bên bờ sông Tô Lịch phía đường Nguyễn Ngọc Vũ. 

· Đền Nền: Chiếm diện tích khoảng 100m2 cho phần đền và sân vườn xung quanh. Đền nằm ở giao lộ của nút giao thông cầu Cót phía đường Láng. Đền mới được trùng tu dãy nhà chính. Cây cối xung quanh um tùm, nhìn từ ngoài vào tổng thể đền Nền là một khu um tùm toàn cây xanh mọc một cách tự do. Hiện tại cảnh quan của đền đang làm ảnh hưởng tiêu cực đến cảnh quan và tầm quan sát của nút giao thông cầu Cót.

· Chùa Miễu:là một chùa nhỏ của khu dân cư khu vực Thái Thịnh. Hướng tiếp cận từ phía đường Láng, rộng khoảng 3m

· Trường học,cơ quan hành chính :

 
Vì tuyến đường dọc đoạn sông đều là đường chính trong khu vực, đồng thời có sự liên hệ thuận tiện tới các khu ở và các khu vực trung tâm khác nên trên hai tuyến đường này có rất nhiều cơ quan hành chính quan trọng và trường học lớn.

· Công trình hạ tầng kỹ thụật đô thị : trên dọc đoạn sông có các công trình như: trạm xe bus, trạm xăng,trạm xử lý nước, cống xả nước, trạm biến thế, nhà vệ sinh công cộng. Sau khi dự án cải tạo sông Tô Lịch được triển khai năm 2006-2007, các công trình này đã được khoanh vùng ranh giới rõ ràng ra khỏi cảnh quan chung. Tuy nhiên kiến trúc của các loại hình công trình này vẫn chưa được cải tạo, hình thức kiến trúc vẫn cũ kỹ, công trình xuống cấp…gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ chung của kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông.

· Về giao thông đô thị.


Sông Tô Lịch không được sử dụng cho giao thông đường thủy. Phần vì độ rộng của nó không ổn định và nó nằm trong thành phố nên không thuận tiện cho giao thông đường thủy. Tuy nhiên bám theo sông lại là hệ thống đường bộ mang tầm quan trọng cao.

Trục đường Láng được coi là tuyến giao thông huyết mạch nối liền hai khu vực trung tâm của các quận Cầu Giấy và Thanh Xuân ( từ Cầu Giấy tới Ngã Tư Sở)

Sau khi thực hiện dự án cải tạo chỉnh trang bờ sông Tô Lịch, tuyến đường Láng đồng thời được tổ chức lại từ đường 2 chiều thành đường 1 chiều như hiện nay. Giải pháp này mang lại hiệu quả cao cho việc tăng lưu lượng giao thông và giảm ùn tắc ở những nút giao thông với các trục đường lớn.

· Về kỹ thuật


Hệ thống thoát nước Thành phố Hà Nội là hệ thống thoát nước chung (bao gồm cả các loại nước thải và nước mưa). Nhưng xét về thực chất là hệ thống thoát nước mưa có tiếp nhận tất cả các loại nước thải( chủ yếu là nước thải sinh hoạt)


Sông Tô Lịch là sông dài nhất nằm trong hệ thống thoát nước của thành phố Hà Nội. Sông có chiều rộng từ 20 đến 45m, sâu 2-3m. Nước mưa và nước thải được thu gom vào sông Tô Lịch trước khi đổ ra sông Nhuệ.


Riêng với nước thải sinh hoạt, do mạng lưới cống thoát nước của thành phố hiện tại thiếu trầm trọng, vì thế chỉ có khả năng thu gom được khoảng 100.000 – 180.000 m3/ngđ, chủ yếu là khu vực nội thành cũ, lượng nước thải nội thành thành phố. 30% lượng nước này thoát qua sông Tô Lịch trước khi đổ vào sông Nhuệ và sông Hồng.


Năm 2007 dự án cải tạo cảnh quan hai bên bờ sông Tô Lịch của công ty cổ phần nước Việt Nam đã hoàn thành, mang lại cho dòng sông một diện mạo mới, chỉnh trang và đẹp hơn trước rất nhiều. Các ranh giới được định rõ,kè sông được làm mới, phân rõ dòng chảy và phần đất dành cho cảnh quan hai bên bờ sông.Hiện tại trên đoạn sông nghiên cứu có ba dạng cảnh quan của phần tiếp giáp bờ sông: 

· Nhà phố tiếp giáp với bờ sông.

· Đường phố cách bờ sông bằng vỉa hè đi bộ.

· Đường phố cách bờ sông bằng khoảng đệm cây xanh và vỉa hè đi bộ


Khi thực hiện cải tạo mặt nước và kè sông, trồng cây xanh, cảnh quan hiện tại của hai bờ sông tương đối chỉn chu.Tuy nhiên do chưa định rõ chức năng và cách quản lý chưa triệt để nên sau khi cải tạo cảnh quan bị biến dạng nhiều. Chỗ thì bị chiếm dụng thành bãi giữ xe, chỗ thì cây xanh không được chăm sóc nên biến thành bãi hoang. Các công trình thuộc hạ tầng kỹ thuật nằm dọc bờ sông cũng không được đầu tư thiết kế một cách hợp lý nên làm xấu cả cảnh quan chung.

· Về cây xanh –mặt nước:


Hà Nội – thủ đô của cả nước, được nhắc đến như một thành phố của văn hóa và lịch sử.vẫn được nhắc tới như một thành phố xanh. Tuy nhiên, cách gọi đó chỉ là tầm trong nước. Bởi lẽ so với các đô thị khác trong nước, Hà Nội có nhiều cây xanh, cảnh quan đẹp nhất trong nước. Nếu nâng tầm so với thế giới thì tỷ lệ cây xanh và cảnh quan đô thị vẫn là kém so với nhiều đô thị khác trên thế giới.


Đối với quy mô 5 quận nội thành cũ, đoạn sông Tô Lịch được nghiên cứu trong phạm vi đề tài là một trong những đối tượng chính mang lại cảnh quan đô thị cho phía Tây Nam thành phố. Hiện tại, sau khi thực hiện dự án cải tạo cảnh quan hai bên bờ sông vào năm 2006-2007, cảnh quan đô thị khu vực này đã được bổ sung một cách tích cực về nhiều mặt: môi trường nước bớt ô nhiễm, diện tích cây xanh tăng lên, không gian xanh cho đô thị tăng lên, cảnh quan đẹp hơn...Tuy nhiên, những nỗ lực đó chưa đủ đáp ứng diện tích che phủ như mục tiêu hướng tới, cảnh quan đô thị đẹp hơn nhưng vẫn chưa đủ đáp ứng các nhu cầu của người dân đô thị. 

· Hiện trạng chức năng. 


Sông Tô Lịch là 1 trong 4 con sông thuộc lưu vực sông Tô Lịch, nằm trong hệ thống thoát nước mưa và nước thải cho thành phố. Hiện trạng chức năng chính của dòng sông được thể hiện qua hai chức năng sau:

* Chức năng thoát nước thải:


Theo nhiều con số thông kê, hiện nay, mỗi ngày sông Tô Lịch phải tiếp nhận trên 150.000 m3 nước thải sinh hoạt và công nghiệp chưa qua xử lý. Dòng chảy của sông Tô Lịch sau đó hòa vào sông Nhuệ và sông Hồng. Các chỉ số ô nhiễm của sông Tô Lịch ở mức báo động, vượt chuẩn cho phép rất nhiều lần. Nước sông Tô Lịch và sông Nhuệ hoàn toàn không thể sử dụng trong sinh hoạt, sản xuất và thậm chí cả trồng trọt.


* Chức năng thoát nước mưa:


Vì hệ thống hạ tầng của thành phố chưa tách riêng được hệ thống thoát nước mưa và nước thải, vì thế sông Tô Lịch có chức năng thoát nước mưa thông qua hệ thống thoát nước thải của thành phố. Sau khi triển khai giai đoạn I của dự án cải tạo hệ thống thoát nước thành phố Hà Nội, tại các khu vực thuộc lưu vực sông Tô Lịch, tình trạng ngập lụt khi có mưa lớn vẫn xảy ra nhiều, tuy rằng mức độ ngập lụt, diện tích, số lượng các điểm ngập lụt đã giảm đi đáng kể, đặc biệt về thời gian ngập so với trước khi thực hiện dự án.

· Nhận xét chung:


Sau khi thực hiện dự án” cải tạo hệ thống thoát nước thành phố Hà Nội”, không gian kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông Tô Lịch đoạn từ Cầu Giấy tới Ngã Tư Sở đã được cải thiện rất nhiều, tuy nhiên vẫn còn nhiều mặt chưa giải quyết được gây nhiều hạn chế cho không gian cảnh quan, cũng như không gian cảnh quan mới đủ chứ chưa đẹp và chưa thực sự hữu ích với người dân đô thị:

· Kiến trúc lớn: Trên chiều dài 4km dọc đoạn sông nghiên cứu, công trình kiến trúc lớn ở các dạng: nhà mặt phố, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và nhà bên sông.

· Kiến trúc nhỏ: Hiện có các dạng kiến trúc nhỏ nằm trong thành phần kiến trúc cảnh quan như: bồn cây, dàn hoa…Chưa thấy loại hình kiến trúc nhỏ phục vụ cho đời sống như chòi sách báo, chòi nghỉ.

· Cây xanh - mặt nước: Phần không gian xanh hiện tại được phủ xanh bởi cỏ và cụm cây xanh trồng theo thiết kế cảnh quan hiện tại. Tuy nhiên do quá trình thực hiện dự án cải tạo chưa hoàn tất nên cảnh quan dọc đoạn sông nghiên cứu vẫn chưa xong.

· Địa hình, mặt đất: Chủ yếu là mặt cỏ, vỉa hè dọc đường ven sông và kè sông. Địa hình bằng phẳng theo địa hình tự nhiên.

· Thiết bị kỹ thuật môi trường đô thị: Nhiều nhất vẫn là các trạm biến áp, trạm xử lý nước, cột điện cao thế. Hiện tại các thiết bị này hình thức xấu và chưa được tổ chức cách ly, gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan chung và gây nguy hiểm cho người đi qua lại.

· Tác phẩm nghệ thuật tạo hình: Không có trong hiện trạng không gian cảnh quan hai bên bờ sông của đoạn sông nghiên cứu.

· Màu sắc và ánh sáng: Hiện tại chỉ có chiếu sáng đường đô thị và chiếu sáng biển quảng cáo được tổ chức trong không gian này. Các hình thức chiếu sáng cảnh quan chưa có.

· Không gian sinh họat cộng đồng: Không có trong hiện trạng không gian cảnh quan hai bên bờ sông của đoạn sông nghiên cứu.

CHƯƠNG II: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN HAI BÊN BỜ SÔNG TÔ LỊCH- ĐOẠN TỪ CẦU GIẤY TỚI NGÃ TƯ SỞ

2.1. Điều kiện tự nhiên – khí hậu.

Vị trí địa lý:

Hà Nội( tính cho 5 quận nội thành) nằm ở 2053’ - 2123’ vĩ độ Bắc và 10544’ - 10602’ kinh độ Đông. Tổng diện tích khoảng 925 km2. Chiều dài tối đa từ Bắc đến Nam khoảng 50km, chiều rộng tối đa từ Đông sang Tây là 30km.

Địa hình:

Hà Nội thuộc vùng châu thổ sông Hồng, nên mang đặc điểm chung của vùng đồng bằng châu thổ, mặt bằng địa hình rất thoải, có độ dốc tự nhiên theo hướng Đông Bắc – Tây Nam với độ dốc trung bình 0,003m/m.

Thổ nhưỡng:

Lớp phủ thổ những vốn liên quan đến đặc tính phù sa, đến quá trình phong hoá, đến chế độ bồi tích và đến hoạt dộng nông nghiệp. Dưới tác động của các yếu tố trên, Hà Nội hiện nay có bốn loại đất chính, đó là đất phù sa trong đê, đất phù sa ngoài đê, đất bạc màu và đất đồi núi. 
Thủy văn:

Tình hình úng lụt do mưa lớn gây ra ở các lưu vực sông Tô Lịch và sông Nhuệ vẫn chưa được chấm dứt. Đó là bởi công suất chảy của sông Nhuệ vẫn chưa đủ lớn để sông Tô Lịch đổ vào. Nói các khác, mức nước lũ của sông Nhuệ vẫn chưa đủ thấp để đáp ứng được lưu lượng xả thải của sông Tô Lịch. Quan trong hơn nữa, trong mùa mưa, mức nước của sông Nhuệ thường cao hơn cao độ mặt đất nhiều khu vực đô thị trũng.

Khí hậu:

Khí hậu Hà Nội tiêu biểu cho khí hậu Bắc bộ với đặc điểm là khí hậu nhiệt đới gió mùa: mùa hè nóng ẩm và mưa nhiều, mùa đông lạnh khô và mưa ít. 

2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội.

Kinh tế:

Vị thế trung tâm kinh tế của Hà Nội đã được thiết lập từ rất lâu trong lịch sử. Tên những con phố như Hàng Bạc, Hàng Đường, Hang Than... đã minh chứng cho điều này. Tới thế kỷ gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ của Sài Gòn và khu vực Nam Bộ, Hà Nội chỉ còn giữ vị trí quan trọng thứ hai trong nền kinh tế Việt Nam.

Dân số:

Các thống kê trong lịch sử cho thấy dân số Hà Nội tăng mạnh mẽ trong nửa thế kỷ gần đây.Mật độ dân số Hà Nội hiện nay, cũng như trước khi mở rộng địa giới hành chính, không đồng đều giữa các quận nội ô và khu vực ngoại thành. Sự khác biệt giữa nội ô và còn huyện ngoại thành còn thể hiện ở mức sống, điều kiện y tế, giáo dục... Về cơ cấu dân số, theo số liệu 1 tháng 4 năm 1999, cư dân Hà Nội và Hà Tây khi đó chủ yếu là người Kinh, chiếm tỷ lệ 99,1%. Các dân tộc khác như Dao, Mường, Tày chiếm 0,9%. Năm 2006, cũng trên địa bàn Hà Nội và Hà Tây, cư dân đô thị chiếm tỷ lệ 41,1% và cư dân nông thôn là 58,1%, tỷ lệ nữ chiếm 50,7% và nam là 49,3%. Toàn thành phố hiện nay còn khoảng 2,5 triệu cư dân sinh sống nhờ sản xuất nông nghiệp. 

2.3. Cơ sở văn hóa lịch sử.

Lịch sử :


Dải đất nay là Hà Nội có dân cư từ vài ngàn năm trước nhưng cái tên gọi Hà Nội thì chỉ có từ năm 1831.


Sông Tô bắt nguồn từ sông Hồng, là nhánh của sông Hồng. Nhưng trước thể kỷ thứ XI, ở lưu vực Hà Nội bây giờ, sông Tô có hai cửa, cửa phía Bắc hồ Tây và cửa Hương Bài chợ Gạo, gọi là cửa Giang Khẩu, sau đổi thành Hà Khẩu. Nguồn vào của sông Tô là cửa Thiên Phù (Bắc hồ Tây), còn Giang Khẩu là cửa ra của một nhánh sông Tô.

Ngày hôm nay sông Tô Lịch đã không còn như xưa, do những biến đổi về dòng chảy của sông Hồng nên nước sông Tô cạn dần, phù sa cũng làm sông Tô tắc dần, lại thêm việc người Pháp sau khi chiếm Hà Nội (1883) đã lấp hẳn nhánh sông Tô chảy giữa nội thành để làm phố. 

Văn hóa :


Tâm lý người Việt nói chung và người Hà Nội nói riêng, có lối sống gắn bó với thiên nhiên, với cảnh quan bên ngoài nhà, với không gian chung của nơi ở…Thích tiếp xúc với cây xanh, mặt nước, liôn tìm mọi cách đưa cây xanh, mặt nước, gia cầm, muông thú vào nơi ở. Quá trình đô thị hóa làm cho thiên nhiên ngày càng xa rời con người, làm cho con người nảy sinh tâm lý khao khát thiên nhiên, muốn được trở lại sống trong lòng thiên nhiên.

2.4. Nhu cầu nghỉ ngơi giải trí của người dân đô thị.

Nhu cầu nghỉ ngơi- giải trí là một bản năng sinh tồn và phát triển từ thời tiền sử.Những hình thức múa hội trên trống đồng cũng phần nào chứng minh điều đó. Và đương nhiên xã hội văn minh lên, hiện đại hóa trong các phương tiện sịnh hoạt, đời sống thì nhu cầu của con người đòi hỏi phục vụ ngày càng tinh vi, sâu sắc hơn, toàn diện và đồng bộ hơn.

2.5. Chức năng của dòng sông.

Đoạn sông là đối tượng nghiên cứu trong luận văn thuộc hệ thống thoát nước của thành phố Hà Nội, nằm trong lưu vực sông Tô Lịch, có chức năng thoát nước mưa và nước thải của thành phố theo 2 hướng: sông Hồng và sông Nhuệ. 

2.6. Cơ sở thiết kế đô thị 

2.6.1. Tổ chức không gian cảnh quan.

Về cơ cấu chức năng:


Với đoạn sông Tô Lịch từ Cầu Giấy tới cầu mới, cảnh quan được tổ chức bám vào hệ thống sông và các tuyến đường Láng - Nguyễn Khang - Nguyễn Ngọc Vũ nhằm tạo không gian cảnh quan phục vụ cho dân cư đô thị sống trong các phường có đoạn sông đi qua.

Về tổ chức không gian:


Tổ chức không gian KTCQ trong đô thị là một hoạt động định hướng nhằm mục đích tạo dựng, tổ hợp và liên kết các không gian chức năng trên cơ sở tạo ra sự cân bằng và mối quan hệ tổng hòa của hai nhóm thành phần tự nhiên và nhân tạo của KTCQ, tạo sự liên kết của đối tượng kiến trúc với tổng thể toàn đô thị. 

2.6.2. Hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Tổ chức giao thông:


Trong không gian cảnh quan hai bên bờ sông, giao thông bao gồm các loại đường sau: 

Đường chính thành phố:

Tổ chức bãi đỗ xe: 

Tổ chức bến đỗ xe bus:

Cấp – thoát nước.

Hệ thống cấp nước:

Hệ thống thoát nước:

· Cấp điện.


2.7.  Cơ sở thiết kế kiến trúc cảnh quan 

2.7.1. Vai trò của kiến trúc cảnh quan

· Cải thiện điều kiện tự nhiên và vệ sinh công cộng:

·  Làm đẹp đô thị: 

·  Tạo không gian nghỉ ngơi cho người dân đô thị: 

2.7.2. Kiến trúc cảnh quan đô thị.

· Hệ thống công trình công cộng trong đô thị


Công trình công cộng trong đô thị bao gồm các cơ quan hành chính, chính trị để điều hành và quản lý các hoạt động xã hội, các công tình phục vụ giáo dục đào tạo, cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và cá hoạt động văn hóa tinh thần, thể thao du lịch của người dân.


Những nguyên tắc bố trí công trình công cộng trong đô thị

+ Các công trình có ý nghĩa chính trị và hành chính nên bố trí ở khu đất có địa hình thuận lợi trong các trung tâm.

+ Những công trình thương mại dịch vụ nên bố trí phân tán trên các đường phố chính, các đường phố trực tiếp với các khu nhà ở và tiểu khi

+ Những công trình có chức năng đặc biệt: y tế, giáo dục thể thao vui chơi giải trí cần bố trí trên những khu đất riêng có chú ý dến cách ly vệ sinh.

+ Trong các khu trung tâm thành phố có quy mô lớn cần có những không gian dành riêng cho người đi bộ, trong đó bố trí các vườn hoa nhỏ hay các chỗ nghỉ ngơi.

+ Giao thông vận chuyển hàng hóa cho trung tâm phải tách riêng với giao thông công cộng, với xe tư nhân và dòng người đi bộ đến trung tâm

· Hệ thống cây xanh đô thị


Phân loại:

Cây xanh trong đô thị được chia làm 3 loại:

+ Cây xanh sử dụng công cộng: là đất phục vụ hoạt động nghỉ ngơi giải trí, văn hóa, gồm các công viên, vườn hoa, khu cây xanh nhà ở và tiểu khu

+ Cây xanh sử dụng hạn chế: là khu đất phục vụ một lượng người nhất định nghỉ ngơi và giải trí. Thường cây xanh sử dụng hạn chế nằm trong các công trình công cộng ( trường học, thư viện)

+ Cây xanh sử dụng đặc biệt: các vườn thí nghiệm, vườn ươm.


Mục tiêu quy hoạch các khu cây xanh đô thị:

+ Cải thiện khí hậu, đặc biệt có ý nghĩa ở các vùng có gió bão, gió lạnh và trong khu cách ly vệ sinh giữa vùng công nghiệp và dân dụng.

+ Làm trong lành môi trường đô thị

+ Chống ồn

+ Hoàn thiện kỹ thuật đô thị

+ Bổ sung và oàn chỉnh hệ thống văn hóa, thể thao và nghỉ ngơi, giải trí.

+ Góp phần hình thành cảnh quan đô thị


Các yêu cầu bố trí hệ thống cây xanh đô thị

+ Cây xanh trong khu vực dân dụng cần được bố trí thống nhất liên tục từ các vườn cây đến các công viên lớn của đô thị

+ Cần tận dụng đất ở ven các sông hồ hoặc đất không xây dựng để trồng cây

+ Trong các công viên, vườn hoa lớn ngoài hệ thống cây xanh cần có các công trình vui chơi giải trí khác.

+ Trong các khu nhà ở và tiểu khu cần bố trí một không gian cây xanh để làm chỗ nghỉ ngơi.

+ Cây trồng trong các khu cây xanh sử dụng chung. Cây xanh dọc đường cần chọn loại cây có nhiều bóng mát, khó gãy đổ, không gây ô nhiễm không khí, không có quả ăn được.

+ Cây trồng trong các tuyến đường không cản trở tầm nhìn của lái xe và các công trình ngầm. 

2.7.3. Các yếu tố tạo thành kiến trúc cảnh quan.

a. Kiến trúc lớn.


Đối với kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông, kiến trúc lớn là các khối nhà ở, nhà văn phòng,nhà hành chính hai bên bờ sông...các công trình có chức năng giới hạn ngang cho vùng kiến trúc cảnh quan của hai bên bờ sông.

b. Kiến trúc nhỏ.


Khái niệm kiến trúc nhỏ là để chỉ các công trình như:


+ Chòi bóng mát, nghỉ ngơi, thiết bị chơi cho trẻ em, nhà để xe, chuồng thú.


+ Buồng điện thoại, quầy/quán bán hoa, bán báo, đồ lưu niệm, quầy bán giải khát, tủ bày hàng….


+ Dàn hoa, bồn hoa, bể nước, đài phun nước, cầu nối giao thông, cột cờ,…


+ Hàng rào, tường chắn, tường trang trí, bảng thông tin, bậc thang…


Như vậy kiến trúc nhỉ là một thành phần, một yếu tố trang trí môi trường cảnh quan rất phong phú và đa dạng. Do những đặc trưng riêng về chức năng và hình khối cũng như do kích thước nhỏ, các kiến trúc nhỏ thường làm nhiệm vụ bổ sung, tô điểm cho môi trường cảnh quan thêm sinh động và đẹp


Đôi khi kiến trúc nhỏ cũng có thể được xử lý như một yếu tố bố cục trung tâm hay yếu tố trung gian liên kết kiến trúc công trình với công trình hoặc công trình với phong cảnh thiên nhiên xung quanh. Kiến trúc nhỏ có thể được bố trí độc lập nhưng cũng có thể được bố trí thành những cụm, nhóm, kết hợp với các yếu tố cảnh quan khác để tạo thành một tổng thể cảnh quan thống nhất và hoàn chỉnh.

c. Cây xanh, mặt nước


Cây xanh là một yếu tố cảnh quan thiên nhiên, một yếu tố sinh thái quan trọng, tồn tại trong không gian trống và có vai trò đặc biệt trọng nghệ thuật tổ chức kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông. Cây xanh được sử dụng trong cảnh quan hai bên bờ sông tùy thuộc vào thiết kế chi tiết, nhưng có thể sử dụng hầu hết các loại hình của cây xanh như cây cao, cây bụi, thảm cỏ, khóm hoa,.... Sử dụng cây xanh đa dạng về hình khối và phong phú về màu sắc, cây xanh có thể được bố trí theo một trật tự hay quy luật nhất định nhưng cũng có thể được bố trí tự do. Trong quá trình sinh trưởng và phát triển, cây xanh biến đổi không ngừng và thường tạo nên những cảm giác linh động, kỳ ảo, thông qua sự thay đổi của chiều cao, vòm cây, tán lá, thân, cành, màu sắc, hoa quả,...Cây xanh làm cho môi trường cảnh quan biến hóa theo thời gian và không gian. Do đó, ngoài tác động tích cực về môi trường, vi khí hậu và bảo vệ sức khỏe, cây xanh còn tạo nên những tác động thẩm mỹ hết sức phong phú.


Tác dụng của cây xanh:

· Giảm độ ồn không khí, giảm bức xạ nhiệt.
· Làm sạch không khí, giảm bụi và giảm độ ồn.

· Tô điểm phong cảnh: sự phong phú về hình dáng, màu sắc của cây, hoa, lá, quả có tác dụng phối kết tạo ra phong cảnh đẹp.


Trong cảnh quan hai bên bờ sông, mặt nước là một nhân tố chính chiếm phần lớn không gian, và nó là cơ sở để thiết kế tổ chức cảnh quan lân cận phù hợp với nó. Mặt nước của dòng sông ngoài chức năng của nó trong hạ tầng đô thị và những vai trò của nó trong môi trường đô thị, mặt nước còn là yếu tố chính tạo nên cảnh quan đô thị. 

d. Địa hình, mặt đất


Theo quan niệm về cảnh quan, địa hình khu đất có thể chia thành 2 nhóm:
Cao thấp, mấp mô, dốc hoặc bằng phẳng


Tùy theo địa hình khu đất( tự nhiên hay nhân tạo) mà trong tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông có thể tạo nên những giải pháp thẩm mỹ đa dạng và phong phú, phù hợp với chức năng của cảnh quan đó. Thực tế cho thấy sự kết hợp hài hòa các yếu tố địa hình, mặt đất, mặt nước, cây xanh trong tổ chức kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông cũng có thể đạt tới rất nhiều hình thái cảnh quan phong phú, độc đáo và dẫn tới những cảm xúc thẩm mỹ sinh động, tích cực và đầy hấp dẫn.

Việc cấu tạo vỉa hè, dải phân cách, bờ tường, mương, máng, bậc thang... với chất liệu, hình dáng màu sắc khác nhau cũng gây những phản ứng tâm lý khác nhau.

e. Trang thiết bị kỹ thuật môi trường đô thị.

Các thiết bị kỹ thuật đô thị và kỹ thuật môi trường trong không gian kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông bao gồm:

+ Thiết bị giao tiếp thị giác: biển báo, quảng cáo, ký tín hiệu ( phục vụ giao thông, đi lại an toàn,…)

+ Thiết bị chiếu sáng: chung toàn khu, toàn trục đường, cục bộ từng công trình, quảng trường, chiếu sáng quảng cáo, các loại cột đèn,…

+ Thiết bị bưu điện: buồng điện thoại, hộp thư,…

+ Thiết bị môi trường: bồ đựng giấy, thùng đựng rác, giá để xe…

Kinh nghiệm phát triển cho thấy các yếu tố kỹ thuật đô thị và môi trường ngày càng đóng vai trò quan trọng và càng ngày càng được quan tâm hơn trong môi trường cảnh quan đô thị nói chung và cảnh quan hai bên bờ sông nói riêng.

Cùng với các yếu tố kiến trúc và thiên nhiên khác, cá thiết bị kỹ thuật đô thị và môi trường trong đô thị đang được nghiên cứu cải tiến, phát triển theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa trên cơ sở những nguyên tắc tạo hình mỹ thuật công nghiệp.

f. Tác phẩm nghệ thuật tạo hình.


Trong kiến trúc cảnh quan, tác phẩm nghệ thuật tạo hình như: tranh, tượng, phù điêu, đồ họa, chữ viết,…thường được nghiên cứu bố trí kết hợp với các yếu tố kiến trúc, cây xanh, mặt nước nhằm đạt tới những mục tiêu văn hóa – tinh thần và hiệu quả thẩm mỹ, cảnh quan nhất định.


Trong thực tế, các tác phẩm nghệ thuật tạo hình, trong đó chủ yếu là tranh, tượng hoành tráng…được đưa vào kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông không chỉ là phương tiện trang trí và bố cục không gian có hiệu quả mà còn là một phương tiện gây tác động tinh thần, tình cảm thông qua các nội dung: ca ngợi cuộc sống, vẻ đẹp thiên nhiên, tuyên truyền bảo vệ môi trường, chống tệ nạn xã hội, an toàn giao thông,…Kinh nghiệm phát triển cho thấy sự phong phú và đa dạng về hình thức và nội dung của nghệ thuật tạo hình thường đem lại hiệu quả trang trí cao trong bố cục không gian trống khu ở, gây tác động truyền cảm nghệ thuật mạnh và qua đó có tác dụng giáo dục đạo đức và thẩm mỹ to lớn đối với cộng đồng.

g. Màu sắc, chiếu sáng.


Màu sắc là một thế giới vô cùng phong phú, được con người cảm nhận bằng mắt nhờ tác động của ánh sáng, nó gắn liền với tính chất vật lý của ánh sáng cũng như với nghệ thuật bố cục màu. Màu sắc xung quanh gây cho con người những cảm xúc và phản ứng tâm lý khác nhau như: vui-buồn, nóng – lạnh, thoải mái – căng thẳng, tích cực – mệt mỏi…Trong môi trường ở, màu sắc không những đóng vai trò gây tác động thẩm mỹ - nghệ thuật mà còn gây ra các tác động tâm lý khác nhau đối với con người. Màu sắc trong môi trường ở thể hiện qua màu sắc của bầu trời, cỏ cây hoa lá, mặt nước cũng như màu sắc của công trình kiến trúc (vật liệu, kết cấu, các bộ phận nhà,…), các thiết bị kỹ thuật môi trường,…


Ánh sáng bao gồm ánh sáng tự nhiên vào ban ngày và ánh sáng nhân tạo vào ban đêm, cũng mang lại những hiệu quả thẩm mỹ bất ngờ, ngoài chức năng chiếu sáng đáp ứng các yêu cầu sinh hoạt, đi lại và các họat động khác của con người. Ánh sáng trang trí được áp dụng để chiểu sáng công trình kiến trúc, biển quảng cáo, vườn hoa – cây xảnh,…Việc sử dụng màu sắc ánh sáng thích hợp trong kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông có thể làm tạo lập một hình thức trang trí đô thị hoành tráng về đêm, mang lại cảm giác thẩm mỹ hiện đại và tác động tốt vào tâm lý người sử dụng.

h. Không gian sinh họat cộng đồng


Không gian sinh họat cộng đồng là một thành phần tích cực trong việc mang lại đời sống tinh thần theo xu hướng giao tiếp cộng đồng. Trong không gian kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông, không gian sinh họat cộng đồng là nơi mọi người có thể vừa sử dụng để nghỉ ngơi,tham gia các họat động chung như thể dục thể thao, vui chơi các trò chơi tập thể…

· Các nguyên tắc bố cục cảnh quan.


Kiến trúc cảnh quan được hình thành trên cơ sở các dạng bố cục những yếu tố tạo thành cảnh quan.

Bố cục có 3 dạng: Chính diện, hình khối, không gian có chiều sâu

Bố cục chính diện có đặc tính trội về các yếu tố theo chiều ngang và chiều đứng, trong khi đó, bố cục hình khối lại có 3 chiều trội ngang nhau. Còn bố cục không gian có chiều sâu là mặt phẳng và những khối tổ chức các cảnh và toàn cảnh mở rộng dần dần theo nguyên tắc tăng dần tác nhân xúc cảm.


Mối tương quan của các dạng bố cục theo kích thước( cao, rộng, dài)


Mối tương quan của các dạng theo tính chất hình học.


Đó là kiểu tương quan khi so sánh giữa các hình có đường thẳng (hình học) và đường cong( theo tự nhiên), có nghĩa là mối tương quan giữa các dạng tự nhiên và nhân tạo. Mối tương quan theo tính chất hình học” mang đặc tính khái niệm tạo hình, hay nói cách khác, sự tương ứng hài hòa của các hình dạng và đường nét”


Mối tương quan theo vị trí của các yếu tố trong không gian phong cảnh.


Mối tương quan này có ý nghĩa quyết định trong việc tạo nên không gian sâu của bố cục. Không gian được điều chỉnh bằng sự mở, đóng. Không gian mở gây ấn tượng động, không gian kín gây sự tĩnh lặng.


Khi sử dụng phối cảnh trong phong cảnh công viên mối tương quan màu sắc cần theo những tiêu chuẩn sau:

· Cần dùng mọi sắc thái của thực vật,

· Các “vật màu” trong bố cục phong cảnh cần được mở rộng đến mức tối đa( đặc biệt khi ở xa)

· Khi phối hợp các vật liệu màu bão hòa như nhau, tương quan màu sắc cần được cân bằng về kích thước của các vật có vệt màu đó.

· Màu nóng làm sáng khu đất.

· Màu xám sáng và óng ánh làm dịu sự tương phản mạnh.

· Màu trắng hài hòa với tất cả các màu khác.


Mối tương quan của các dạng theo sự chiếu sáng.


Việc phối hợp màu sắc trong bố cục phong cảnh vườn – công viên chỉ thực hiện được trong điều kiện chiếu sáng tốt.


Phối cảnh sâu, việc tạo không gian của cây xanh, mối tương quan về hình khối của thực vật nhấn mạnh vai trò ánh sáng và bóng tối.


Việc biểu hiện sáng và tối phụ thuộc vào những tia nắng mặt trời, mùa của năm và thời gian của ngày.


Mối tương quan của cấu trúc bề mặt


Cấu trúc bề mặt của các cây trang trí có thể mịn hay sần sùi, bóng hay nhám. Cần sử dụng mối tương quan của cấu trúc bề mặt một cách sáng tạo để làm cho các không gian được định rõ và mang lại những cảm giác khác nhau về không gian cảnh quan.

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN HAI BÊN BỜ SÔNG TÔ LỊCH ĐOẠN TỪ CẦU GIẤY TỚI NGÃ TƯ SỞ

3.1. Yêu cầu chung.


Xuất phát từ sự phân tích các cơ sở kinh tế - văn hóa – xã hội, việc tổ chức KTCQ hai bên bờ sông cần phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

· Phù hợp với giải pháp quy hoạch chung của đô thị về phương diện chức năng, tổ chức không gian, môi trường và gắn kết hài hòa với cảnh quan đô thị.

· Bảo đảm an toàn cho con người và cho các công trình: kiến trúc, giao thông,hạ tầng kỹ thuật, vui chơi, giải trí, thể thao,…trong quá trình sử dụng, khai thác.

· Bảo vệ và tận dụng các tài nguyên thiên nhiên: địa hình, cây xanh, mặt nước.

· Bảo vệ sức khỏe, vệ sinh, hạn chế ô nhiễm và bảo vệ môi trường khu ở.

· Tạo vẻ đẹp tổng thể hài hòa, văn minh hiện đại, phù hợp với truyền thống văn hóa người Hà Nội, góp phần nâng cao trình độ dân trí, giáo dục óc thẩm mỹ và ý thức trách nhiệm cộng đồng.

· Coi trọng vai trò và sự tham gia của cộng đồng trong quá trình tổ chức KTCQ, từ khâu làm kế hoạch, nghiên cứu thiết kế, thi công đến quản lý bảo quản.

3.2. Giải pháp tổ chức cảnh quan chung.

· Chức năng trong quy hoạch chung.


Không gian kiến trúc cảnh quan tham gia vào đô thị với chức năng điều tiết không khí, tạo thẩm mỹ cho đô thị...Khi tổ chức kiến trúc cảnh quan các dòng sông cần chú ý ghép các chức năng đó một cách khéo léo để tạo thành một cảnh quan đẹp và hữu ích.

· Tổ chức không gian

 
Không gian xanh có vai trò lớn trong môi trường đô thị, trong đời sống của con người và cảnh quan đô thị, có tác dụng trong cải tạo vi khí hậu, bảo vệ môi trường sống, đồng thời góp phần tạo nên bản sắc truyền thống của đô thị của từng khu vực. Không gian xanh do cảnh quan hai bên bờ sông Tô Lịch đoạn từ cầu Giấy tới Ngã Tư Sở đóng góp cho khu vực phía Tây thành phố (đối với khu vực 5 quận trung tâm cũ) và khu vực trung tâm của thành phố Hà Nội mới (với địa giới mở rộng từ năm 2008). Việc tổ chức không gian cảnh quan hai bên bờ sông nằm trong tổng thể tổ chức không gian chức năng của toàn bộ thành phố.

· Giao thông và hạ tầng kỹ thuật.

· Giao thông đối nội trong đô thị: giao thông đường bộ, các nút giao thông: Luận văn đề cập đến đối tượng là cảnh quan hai bên bờ sông, giao thông đối nội trong đô thị (trục đường Láng, Nguyễn Khang và các nút giao thông liên quan) được coi là yếu tố gây ảnh hưởng. Trong luận văn này không đề cập đến giải pháp cho giao thông đối nội trong đô thị.

· Giao thông trong kiến trúc cảnh quan: những loại hình giao thông trong kiến trúc cảnh quan được đề xuất trong mục 3.3.4 - tổ chức đường dạo.

· Điểm dừng xe bus: Điểm dừng xe bus là nơi dừng xe cho hành khách lên xuống. Trong điều kiện tổ chức tốt, hành khách là người di làm việc có hành lý gọn gàng thì thời gian dừng xe phải nhanh chóng ít ảnh hưởng tới giao thông. Trong các điều kiện khác xe phải dừng lâu gây cản trở giao thông trên đường. Các yêu cầu đối với điểm dừng xe:

+ Tại điểm dừng xe phải có biển báo hiệu thông báo số tuyến, giờ xe chạy, có bản đồ các tuyến xe công cộng của thành phố.

+ Nhà chờ: 

+ Dừng xe trên đường: 

· Hạ tầng kỹ thuật:

+ Bố trí hệ thống dây điện, dây thông tin: 

+ Bố trí các công trình ngầm: 

+ Hầm công tác: 

3.3. Tổ chức các yếu tố cảnh quan.

· Kiến trúc lớn.

· Nhà ở: Nhà ở trong phạm vi nghiên cứu có hai hình thức: nhà mặt phố dọc các tuyến đường và nhà phố có một mặt tiếp giáp với bờ sông. 

+ Đối với nhà mặt phố: Tùy thuộc vào quy hoạch chung của thành phố . Tuy nhiền cần định rõ chiều cao, hình thức mặt đứng...cho từng nhà. Hình thức phổ biến cho dạng nhà phố là nhà liên kế thiết kế song lập hoặc thiết kế theo dãy, tạo kiến trúc thống nhất cho cả tuyến phố.

+ Đối với nhà sát bờ sông: Với loại nhà liên kế, tổ chức mặt đứng phía sông tương tự như mặt nhà phố liên kế. Với loại nhà vườn nên tổ chức không gian cây xanh đệm giữa nhà ở và mặt sông, vừa đảm bảo cảnh quan đẹp, giữ gìn môi trường trong lành về không khí và tiếng ồn cho nhà ở.

· Công trình công cộng: Cần có quy hoạch chung cho đô thị. Trên cơ sở đó xác lập diện tích, không gian cần thiết cho các công trình công cộng tùy theo chức năng của công trình đó.

· Công trình hạ tầng kỹ thuật: Theo xu hướng phát triển chung của đô thị, các công trình hạ tầng kỹ thuật được ngầm hóa. Đối với một số công trình không thể ngầm hóa (như tủ điện, cửa xả thoát nước...) cần chú ý thiết kế kiến trúc nhỏ hoặc tổ chức cụm kiến trúc cảnh quan cho các công trình đó nhằm đạt được tối đa sự hòa hợp với cảnh quan chung.

· Công trình tôn giáo, tín ngưỡng: Trên cơ sở bảo tồn các công trình mang tính lịch sử cao, việc cần thiết trước mắt là định hình rõ ranh giới của công trình tôn giáo và các công trình lân cận. Bên cạnh đó sẽ tổ chức các không gian trống giữa công trình và phần không gian thuộc dòng sông, nhằm phục vụ các sinh hoạt tập thể dành cho các hoạt động văn hóa tín ngưỡng như lễ hội, cầu cúng....

· Kiến trúc nhỏ.

Trong kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông, kiến trúc nhỏ bao gồm:

· Chòi hóng mát, nghỉ ngơi, quầy bán hoa, bán báo, đồ lưu niệm, quầy giải khát, tủ bày hàng,…

· Các loại hình đồ chơi cho trẻ em: cầu trượt, cầu bập bênh, đu quay…

· Dàn hoa, bồn hoa, bể nước, hòn non bộ, cầu đi lại, cột cờ, ghế nghỉ…

· Bảng thông tin, tường trang trí…

· Các công trình tạm thời: lều, quán, ô, dù

Về vật liệu, kiến trúc nhỏ có thể chế tạo từ các vật liệu:

· Bê tông: là loại vật liệu bền chắc, có khả năng tạo hình phong phú, hiện đại, hấp dẫn, phù hợp với nhiều loại hình đồ chơi cho trẻ em và các loại quầy/quán.

· Nhựa( vật liệu tổng hợp từ Composite, Polime) là laọi vật liệu hiện đại, bền chắc, sạch, đẹp, màu sắc sặc sỡ, rất thích hợp với đồ chơi trẻ em.

· Gỗ: là loại vật liệu tự nhiên, phù hợp với chòi bóng mát, nhà nghỉ, quầy, quán.

· Kim loại( nhôm, inox, thép) gây cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát, có thể tháo lắp dễ dàng, phù hợp với các công trình tạm và một số đồ chơi vận động cho trẻ em.

· Gạch, gốm, đá thiên nhiên: phù hợp với tường chắn, ghế nghỉ, đài phun nước…

· Việc bố trí các kiến trúc nhỏ, tùy theo tính chất sử dụng, có thể bố trí trong các khu chức năng của không gian kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông như:

· Dọc đường đi dạo, đi bộ

· Sân, vườn quanh các công trình lớn

· Khu sân chơi, hoạt động cộng đồng

Các kiến trúc nhỏ có tác dụng trang trí, làm đẹp môi trường, gây cảm giác thư giãn, là nơi sinh họat cộng đồng, làm phong phú đời sống tinh thần của người dân đô thị

Một hình thức tổ chức kiến trúc nhỏ đặc trưng với không gian cảnh quan ở các dòng sông là cầu vượt sông cho người đi bộ.Hình thức tổ chức giống một không gian nghỉ phía trên mặt nước kết hợp với cầu đi bộ nối giữa hai bờ sông, nhằm tạo thuận tiện cho người đi bộ cũng như tạo thêm các khoảng trống trong không gian cảnh quan nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng của người dân.

· Cây xanh; mặt nước .

· Tổ chức cây xanh:


Trong tổ chức không gian đô thị, người ta nói nhiều tới ý nghĩa và vai trò của không gian xanh đối với cuộc sống và sự phát triển của môi trường đô thị. Khái niệm không gian xanh nhấn mạnh đặc điểm chức năng của không gian trống gắn với hệ thống cây xanh và mặt nước. Cụm từ cây xanh – mặt nước thể hiện mối liên quan mật thiết, không thể tách rời của hai yếu tố này trong môi trường sống và trong qiá trình nghiên cứu tổ chức không gian và cảnh quan đô thị. 

· Tổ chức mặt nước:


Trong nghệ thuật kiến trúc cảnh quan mặt nước được chia thành 3 loại: lớn (sông, hồ), nhỏ (suối, thác, ghềnh, kênh) và bể nước trang trí. Đối với tổ chức kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông, mặt nước được sử dụng để trang trí là loại mặt nước lớn (mặt sông) và bể nước trang trí.

Các cách tổ chức mặt nước:

Mặt sông:


Với không gian mặt nước của sông Tô Lịch, sao khi tạo lập được môi trường trong lành, mát mẻ rất thích hợp cho các hoạt động vui chơi giải trí (như bơi thuyền, câu cá và các môn thể thao dưới nước khác). Những hoạt động này kèm theo là các khu phục vụ làm các hoạt động phụ trợ ở ven bờ (như khởi động, nhà thuyền, chỗ ngồi nghỉ, phơi nắng v.v..)

Bể nước trang trí:


Bể nước trong kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông, thường được dùng làm trung tâm bố cục cho các trang trí nhỏ nằm trong tổng thể cảnh quan,nhằm tô điểm thêm cảnh quan đô thị và cải thiện vi khí khậu khu vực cũng như có tác dụng giáo dục thẩm mĩ cho nhân dân. 
· Địa hình, mặt đất.

Yếu tố mặt đất trong không gian cảnh quan này là cơ sở để thiết lập các không gian nhỏ trong nó. Việc sử dụng vật liệu cho mặt đất có tác dụng định hình tính chất của không gian cảnh quan: 

· Cỏ sử dụng cho mặt nền…

· Bê tông, gạch lát sử dụng cho sân chơi, chòi nghỉ…

· Đá cuội, đá tự nhiên, đất…sử dụng cho đường dạo…

Tùy theo tính chất của không gian, định hướng phong cách cảnh quan của khu vực…để có những vật liệu và cách phối kết hợp với các vật liệu khác nhằm mang lại hiệu quả trong sử dụng cũng như tính thẩm mỹ cao của không gian cảnh quan.

· Tổ chức thảm cỏ:


Thảm cỏ là không gian xanh tầng thấp có vai trò tạo cảnh quan rất quan trọng, đáp ứng cả mục đích thưởng ngoạn lẫn yêu cầu sử dụng của chủ thể trong kiến trúc cảnh quan.

Có hai hình thức bố cục thảm cỏ nhân tạo trong kiến trúc cảnh quan:

 - Hình thức tự do 

 - Hình thức kỷ hà ( cân xứng)


Tùy theo vị trí, diện tích, cấu tạo và mục đích sử dụng của mỗi công trình cảnh quan mà người thiết kế chọn lựa cách bố cục thảm cỏ xanh phù hợp.

Trong thảm cỏ người ta chia thành hai loại:

 - Thảm cỏ đóng:là thảm cỏ có trồng các khóm cây bụi, cây bóng mát, giả sơn… chiếm đến 2/3 diên tích thảm cỏ . 

 - Thảm cỏ mở:là thảm cỏ chứa đựng một không gian thoáng đạt không có cây trồng và kiến trúc vật thể bên trên hoặc có nhưng tỉ lệ chỉ chiếm không quá ¼ diên tích thảm cỏ. 

· Tổ chức đường dạo:


Các cách tổ chức đường dạo:


Có rất nhiều hình thức cho đường dạo, dạng đường dạo đơn giản thường được cấu thành từ những viên đá, hoặc tổ hợp của nhiều loại đá, cũng có khi được tạo thành từ những viên sỏi, những viên đá được xếp cách nhau tạo bước đi thoải mái

· Đường dạo đơn giản được cấu thành từ những viên đá chẻ với các kích thước khác nhau, hoặc những tảng đá tròn mỏng. Những viên đá được xếp cách nhau trung bình 20 - 40 cm để bước chân được thoải mái.

· Đường dạo cầu kỳ thì được thiết kế rộng hơn được lát từ những viên đá chẻ có kích thước nhỏ và trung bình, giữa các viên đá đó được trồng cỏ để tạo thêm vẻ đẹp tự nhiên. Có thể trồng chen vào đó những khóm cỏ Nhật nhỏ hoặc những cây có kích thước nhỏ tạo cho đường dạo nét mềm mại. Bên cạnh đường dạo này, có thể bổ sung cây bo viền để tạo ranh giới và trang trí khu vườn.

· Cũng có thể tạo dựng đường dạo rộng được lát từ những viên đá rối được lát sát nhau, hoặc viên gạch block chống trơn với những kiểu dáng có sẵn được lát với nhau một cách logic. Bên cạnh đường dạo này được trồng cỏ nhật ôm sát vào những viên đá nên có thể không cần tạo dựng cây bo viền.

· Thiết bị kỹ thuật môi trường đô thị.


Hệ thống trang thiết bị kỹ thuật đô thị và môi trường trong không gian kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông bao gồm: 

· Thiết bị giao triếp thị giác: biển báo, chỉ dẫn, ký hiệu, quảng cáo…

· Thiết bị chiếu sáng( chiếu sáng đường giao thông đi lại, chiếu sáng công trình, chiếu sáng vườn hoa, chiếu sáng biển quảng cáo)

· Thiết bị bưu điện: thùng thư, buồng điện thoại…

· Thiết bị môi trường: thùng đựng rác, giá để xe, ghế ngồi…


Hệ thống biển báo, chỉ dẫn, ký hiệu, quảng cáo… có chức năng: hướng dẫn giao thông đi lại, sơ đồ vị trí, chỉ nơi chốn, chỗ ở,địa chỉ, thông tin, thông báo, quảng cáo,…nhằm đảm bảo an toàn, tiện nghi, bảo vệ sức khỏe. 
· Tác phẩm nghệ thuật tạo hình.


Trong tổ chức kiến trúc cảnh quan, nghệ thuật tạo hình được coi như một công cụ để tạo nên ý đồ cảnh quan. Hình thức nghệ thuật tạo hình thường sử dụng trong kiến trúc cảnh quan là điêu khắc. Nghệ thuật điêu khắc có tác dụng điều hòa tổ chức không gian, giảm bớt căng thẳng, gây tác động truyền cảm nghệ thuật và giáo dục thẩm mỹ.



Mặt khác cũng cần chú ý trong việc sử dụng tác phẩm điêu khắc trong không gian kiến trúc cảnh quan. Để tác phẩm đứng độc lập hay tổ chức kết hợp với các tác phẩm khác để tạo thành quần thể….

· Màu sắc và ánh sáng.

· Tổ chức màu sắc:


Thế giới màu sắc vô cùng phong phú, đa dạng. Màu sắc được con người cảm nhận bằng mắt nhờ tác động của ánh sáng. Sự cảm thụ màu sắc con người gắn liền với tính chất lý học của ánh sáng và nghệ thuật bố cục màu.


Nắm được các quy luật, nguyên tắc sử dụng màu sắc trong không gian kiến trúc, kết hợp với chiếu sáng thích hợp có thể tạo ra một không gian màu, một khí hậu màu phong phú, sinh động, đáp ứng với các yêu cầu thích dụng và thẩm mỹ. Ngược lại, nếu không nắm được các vấn đề trên, có thể dẫn đến hậu quả có hại cho sức khỉe, tinh thần của con người và có tác dụng phản nghệ thuật.


Việc sử dụng màu trong môi trường ở không chỉ là yêu cầu thẩm mỹ, nghệ thuật mà còn là phương tiện để bảo vệ sức khỏe, đảm bảo an toàn. Sử dụng màu cũng cần phải chú ý tới thói quen thị hiếu của cộng đồng và truyền thống văn hóa phù hợp với bản sắc địa phương. 

· Mối quan hệ giữa màu sắc và ánh sáng:

Màu sắc và ánh sáng có liên quan mật thiết với nhau. Sự kết hợp màu sắc và chiếu sáng nhằm mục đích:

· Tạo mối tương phản tối ưu về độ rọi và màu sắc trong trường thị giác.

· Hạn chế các tác động không thuận lợi do các yếu tố môi trường.

· Bảo đảm quan sát không gian, hình dạng các vật được rõ ràng.

· Cải thiện việc tiếp nhận thông tin an toàn.

· Bảo đảm vẻ đẹp hài hòa của màu sắc và ánh sáng trong không gian.

· Bảo đảm truyền màu đúng cảu các bề mặt các vật thể và công trình.

· Tác dụng của sự kết hợp màu sắc và chiếu sáng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, như: vị trí, địa điểm, hướng ánh sáng, khí hậu, cấu trúc bề mặt, yêu cầu về an toàn...

· Không gian sinh họat cộng đồng(SHCĐ).

Khi tổ chức không gian giao tiếp cộng đồng cần chú ý các vấn đề sau:
 - Không gian giao tiếp cộng đồng phải thu hút các hoạt động của con người.
 - Không gian SHCĐ là khu vực hiệu quả nhất trong việc tạo nên các giao tiếp xã hội. 

 - Yêu cầu về sự an toàn và cảm giác an toàn:là một trong những yêu cầu quan trọng trong bất kì thời kì phát triển đô thị và trong bất cứ một không gian kiến trúc nào đặc biệt là trong các không gian công cộng

3.4. Ví dụ nghiên cứu ứng dụng cho cảnh quan hai bên bờ sông Tô Lịch đoạn từ Cầu Giấy tới Ngã Tư Sở. 

Vì đoạn sông được nghiên cứu có chiều dài khá dài và mang nhiều đặc điểm không gian phức tạp.Giải pháp thiết kế được đưa ra cho toàn đoạn sông là tổ chức lại tổng mặt bằng, phân chia các không gian theo tỷ lệ hợp lý với nhu cầu và mục đích sử dụng.Ý đồ thiết kế được thể hiện trên các tinh thần:

a. Đảm bảo chức năng thoát nước cho dòng sông bằng cách đảm bảo độ rộng lòng sông, đáp ứng yêu cầu cho lưu lượng nước chảy qua.

b. Tạo không gian trống bên bờ sông. 

c. Các công trình tôn giáo, kỹ thuật….hiện có được giữ nguyên, tạo sự liên hệ với cảnh quan chung của dòng sông bằng các khoảng không gian trống phía trước công trình, bằng cây xanh và các yếu tố tạo cảnh quan.

d. Giữ trục giao thông trên không gian trống được tạo ra được thông suốt.

e. Tạo liên hệ mở giữa hai bên bờ sông bằng các cầu cho khách bộ hành, là các cầu gỗ hoặc bằng kết cấu động, mục đích phục vụ người đi bộ và tạo khoảng trống trên mặt sông.

f. Trước các công trình như cơ quan, trường học, công trình thương mại…luôn cần nhiều không gian nghỉ ngơi cho những người đến làm việc và hoạt động trong công trình đó. Vì thế khi tổ chức các không gian trống trước các công trình này cần tổ chức các không gian thiên về nghỉ ngơi.

g. Trước khu vực nhà ở, cần tổ chức KGSHCĐ nhằm duy trì hoạt động chung trong cộng đồng. 
KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ

a. Kết luận: 



Việc tổ chức kiến trúc cảnh quan đô thị nói chung và kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông nói riêng có liên quan tới nhiều lĩnh vực khoa học – kỹ thuật và nghệ thuật, đòi hỏi có sự tham gia và hợp tác của nhiều chuyên gia, như: Quy hoạch, kiến trúc, kiến trúc phong cảnh, cây xanh, công viên....Trong đó người kiến trúc sư có trách nhiệm điều phối chung.


Việc tổ chức kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông phải đảm bảo các nguyên tắc:

· Phù hợp với giải pháp quy hoạch chung của đô thị về các phương diện chức năng, tổ chức không gian, môi trường và cảnh quan.

· Bảo vệ sức khỏe, bảo vệ vệ sinh, hạn chế ô nhiễm và bảo vệ môi trường.

· Bảo vệ và tận dụng các tài nguyên thiên nhiên: cây xanh, mặt nước...

· Tạo cảnh quan đẹp, văn minh hiện đại, phù hợp truyền thống thẩm mỹ và văn hóa Việt Nam.

 
Một trong những điều kiện đảm bảo việc tổ chức kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông có hiệu quả, chất lượng và bền vững là thu hút sự tham gia tự giác và tích cực của cộng đồng trong toàn bộ quá trình chuẩn bị và thực hiện tổ chức kiến trúc cảnh quan, nhất là trong giai đoạn quản lý, bảo dưỡng kiến trúc cảnh quan.

b. Kiến nghị


Cần quan tâm tới việc đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng một đội ngũ kiến trúc sư đủ mạnh về lượng và chất để làm thiết kế kiến trúc cảnh quan, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với việc tổ chức cảnh quan đô thị nói chung và cảnh quan hai bên bờ sông nói riêng.


Cần xây dựng và hoàn chỉnh các văn bản pháp quy cần thiết như: tiêu chuẩn, quy phạm, quy trình kỹ thuật, quy chế quản lý... để làm cơ sở cho công tác thiết kế, thi công, trang trí cũng như quản lý kiến trúc cảnh quan.


Cần tạo cơ chế thích hợp về tổ chwucs và phương pháp để đảm bảo tổ chức kiến trúc cảnh quan là một bộ phận không thể thiếu trong quá trính làm quy hoạch và thiết kế kiến trúc khu ở và bảo đảm việc thực hiện các giải pháp tổ chức kiến trúc cảnh quan là một nhiệm vụ bắt buộc trong quá trình thi công và hoàn thiện kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông.


Cần tạo cơ chế thích hợp về tổ chức và phương pháp để thu hút và tập hợp sự tham gia của các ngành và các chuyên gia có liên quan cũng như sự tham gia của cộng đồng trong toàn bộ quá trình tổ chức và quản lý kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông, từ khâu làm kế hoạch nghiên cứu thiết kế, thi công, trang trí đến quản lý khai thác sử dụng.
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